
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3A (VIỆT NAM)

Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Xuân Hòa,TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH: "GẮN BÓ KHÁCH HÀNG NĂM 2025"

KHU VỰC 7 (KHU VỰC MIỀN BẮC)

Thời gian khuyến mại:  01/01/2025 -> 31/12/2025

STT MÃ CỬA HÀNG TÊN CỬA HÀNG ĐỊA CHỈ

 GIẢI ĐẶC BIỆT - 150.000.000 ĐỒNG 

1 771000003 MẠNH PHI 0, CHỢ THỨA Xã Dị Sử Huyện Mỹ Hào Tỉnh Hưng Yên

2 752002861 TRIEU THI LOC
5D5, THANH XUÂN BẮC Phường Thanh Xuân Bắc Quận Thanh Xuân 

Thành phố Hà Nội

 GIẢI NHẤT - 100.000.000 ĐỒNG 

1 752002055 Hiếu Hùng
91,, NGỌC LÂM Phường Ngọc Lâm Quận Long Biên Thành phố Hà 

Nội

2 D70010497
CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DICH 

VU TONG HOP DUC THANH
E7, LÔ 12 Phường Giáp Bát Quận Hoàng Mai Thành phố Hà Nội

3 D70020505 NGUYEN HUU HIEN
TỔ 2, PHƯỜNG LA KHÊ Phường La Khê Quận Hà Đông Thành phố 

Hà Nội

 GIẢI NHÌ - 50.000.000 ĐỒNG 

1 100046982 Độ Thắm
48,, Nguyễn Thị Minh Khai Thị trấn Đức Thọ Huyện Đức Thọ Tỉnh Hà 

Tĩnh

2 100060327 Kim Ngân 89, Vàng a Thị trấn Nam Giang Huyện Nam Trực Tỉnh Ninh Bình

3 100065407 Khang BaBy 1,, hòa bình Thị trấn Bố Hạ Huyện Yên Thế Tỉnh Bắc Ninh

4 100089492 Phúc BaBy
241, Nguyễn Du kéo dài Phường Nông Trang TP. Việt Trì Tỉnh Phú 

Thọ

5 752002024 hoàng thị xinh
hh3b, linh đàm Phường Hoàng Liệt Quận Hoàng Mai Thành phố Hà 

Nội



STT MÃ CỬA HÀNG TÊN CỬA HÀNG ĐỊA CHỈ

6 752002757 NGUYEN THI HA
ĐỐI, DIỆN NGÂN HÀNG SACOMBAN Thị trấn Phú Xuyên Huyện Phú 

Xuyên Thành phố Hà Nội

7 D70010303
CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DICH 

VU TONG HOP DUC THANH
A1, LÔ 1 Phường Hoàng Văn Thụ Quận Hoàng Mai Thành phố Hà Nội

8 D70020726 NGUYEN THI THU
0, TOT DONG,CHUONG MY Xã Tốt Động Huyện Chương Mỹ Thành 

phố Hà Nội

9 872000079 Thủy Oanh
764, LÊ THANH NGHỊ Phường Hải Tân TP. Hải Dương Thành phố 

Hải Phòng

10 872000079 Thủy Oanh
764, LÊ THANH NGHỊ Phường Hải Tân TP. Hải Dương Thành phố 

Hải Phòng

 GIẢI BA - 30.000.000 ĐỒNG 

1 100050657 Hello baby 164, phố giắt Thị trấn Triệu Sơn Huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa

2 645000298 NGUYEN QUOC NGHI 0.0, Xóm 15 Xã Nghi Kim TP. Vinh Tỉnh Nghệ An

3 646000054 ST Bảy Trang .,, Khối 1 Thị trấn Nghèn Huyện Can Lộc Tỉnh Hà Tĩnh

4 870000590 YÊN QUÝ
CÁCH NGÃ 3 KÊNH GIANG 200M, XÓM CHU Xã Kênh Giang Huyện 

Thuỷ Nguyên Thành phố Hải Phòng

5 771000026 Bi & Bê 0, CHỢ ĐẬU Xã Đình Dù Huyện Văn Lâm Tỉnh Hưng Yên

6 D70100673 DŨNG LOAN
CHỢ, THANH VÂN THANH VÂN Xã Thanh Vân Huyện Tam Dương 

Tỉnh Phú Thọ

7 752000064 NGO THI PHUONG DUNG
10.0, TRẦN XUÂN SOẠN Phường Ngô Thì Nhậm Quận Hai Bà Trưng 

Thành phố Hà Nội

8 752000080 BA THI DUNG
552.0, TRẦN KHÁT CHÂN Phường Phố Huế Quận Hai Bà Trưng 

Thành phố Hà Nội

9 752002044 DUONG THI THUY
75, CHIẾN THẮNG Phường Văn Quán Quận Hà Đông Thành phố Hà 

Nội

10 752002861 TRIEU THI LOC
5D5, THANH XUÂN BẮC Phường Thanh Xuân Bắc Quận Thanh Xuân 

Thành phố Hà Nội

11 752003070 HOANG LAN ANH
Ô9 Lô4, Đền Lừ1 Hoàng Văn Thụ Phường Hoàng Văn Thụ Quận 

Hoàng Mai Thành phố Hà Nội

12 752003120 DAM VAN THU
CÁCH, CHỢ 150M Xã Tả Thanh Oai Huyện Thanh Trì Thành phố Hà 

Nội

13 D70100303 TÂN TÂN
CỔNG, CHỢ THẠCH ĐÀ Xã Thạch Đà Huyện Mê Linh Thành phố Hà 

Nội



STT MÃ CỬA HÀNG TÊN CỬA HÀNG ĐỊA CHỈ

14 D70100026 THÚY TỰ
GẦN, TRƯỜNG TiỂU HỌC KIM HOA CÁ Xã Kim Hoa Huyện Mê Linh 

Thành phố Hà Nội

15 D70100026 THÚY TỰ
GẦN, TRƯỜNG TiỂU HỌC KIM HOA CÁ Xã Kim Hoa Huyện Mê Linh 

Thành phố Hà Nội

 GIẢI TƯ - 20.000.000 ĐỒNG 

1 646000054 ST Bảy Trang .,, Khối 1 Thị trấn Nghèn Huyện Can Lộc Tỉnh Hà Tĩnh

2 649000018 Chị Mười 89, Điện Biên Thị trấn Cổ Lễ Huyện Trực Ninh Tỉnh Ninh Bình

3 100095268 UT LINH 0,, Xóm 1 Xã Hưng Thịnh Huyện Hưng Nguyên Tỉnh Nghệ An

4 100051308 Quang Vũ 54, an lập Phường Minh Thành Thị xã Quảng Yên Tỉnh Quảng Ninh

5 870000435 G7
CÁCH NVH 10M, BỒ ĐỀ Xã Thuỷ Đường Huyện Thuỷ Nguyên Thành 

phố Hải Phòng

6 D70080105 hiếu thỉnh 1
Cách, Trường Tiểu Học TT Chờ 20 Thị trấn Chờ Huyện Yên Phong 

Tỉnh Bắc Ninh

7 D70080388 TRAN THI DUNG
Đông Xuyên, Đông Tiến Xã Đông Tiến Huyện Yên Phong Tỉnh Bắc 

Ninh

8 D70110278 NGHIA LONG 11, ly thai to Phường Trần Phú TP. Bắc Giang Tỉnh Bắc Ninh

9 100046468 Aloha 1 ., . Phường Đồng Bẩm TP. Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên

10 100048035 Tata mart 12,, Minh Tân Thị trấn Yên Lạc Huyện Yên Lạc Tỉnh Phú Thọ

11 100062707 Đinh thị thu hiền/hiên trang cs1 xóm,, 3 Xã Hợp Thanh Huyện Mỹ Đức Thành phố Hà Nội

12 100071509 BÙI VĂN NAM
Xóm Văn Hòa, VÂN TẢO Xã Tự Nhiên Huyện Thường Tín Thành phố 

Hà Nội

13 752000057
HKD CUA HANG KINH DOANH BANH KEO 

RUOU BIA - DO QUOC HUNG

75.0, NGHĨA DŨNG Phường Phúc Xá Quận Ba Đình Thành phố Hà 

Nội

14 100094793 VU THI THUY NGA
73B,, TUỆ TĨNH Phường Nguyễn Du Quận Hai Bà Trưng Thành phố 

Hà Nội

15 100094590 HOANG THI THU HA
377.0, KHƯƠNG TRUNG Phường Khương Đình Quận Thanh Xuân 

Thành phố Hà Nội

16 100099107 BACH HOA HUE LAN
XOM 2 THÔN HOÀNG, CỔ NHUẾ Phường Cổ Nhuế 1 Quận Bắc Từ 

Liêm Thành phố Hà Nội

17 752002044 DUONG THI THUY
75, CHIẾN THẮNG Phường Văn Quán Quận Hà Đông Thành phố Hà 

Nội

18 752002059 DAO VAN TRANH
477, NGÔ GIA TỰ Phường Đức Giang Quận Long Biên Thành phố Hà 

Nội



STT MÃ CỬA HÀNG TÊN CỬA HÀNG ĐỊA CHỈ

19 752003070 HOANG LAN ANH
Ô9 Lô4, Đền Lừ1 Hoàng Văn Thụ Phường Hoàng Văn Thụ Quận 

Hoàng Mai Thành phố Hà Nội

20 752003423
CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VU T&T 

XUAN THANH

Số 57, Đường Trường Chinh Phường Phương Liệt Quận Thanh Xuân 

Thành phố Hà Nội

21 D70020203 NGUYEN THI LOI
18 CHỢ LA CẢ, LA CẢ,DƯƠNG NỘI Phường Dương Nội Quận Hà 

Đông Thành phố Hà Nội

22 D70020505 NGUYEN HUU HIEN
TỔ 2, PHƯỜNG LA KHÊ Phường La Khê Quận Hà Đông Thành phố 

Hà Nội

23 D70120004 PHAM THI THU 37, ĐỖ XÁ Xã Vạn Điểm Huyện Thường Tín Thành phố Hà Nội

24 D70030191 Sáu Hạnh
CẠNH, CỔNG CHỢ KEO VỀ BÊN TAY T Xã Kim Sơn Huyện Gia Lâm 

Thành phố Hà Nội

25 100047299 DƯƠNG THÀNH NAM
91 Yên Sở, Yên Sở Phường Yên Sở Quận Hoàng Mai Thành phố Hà 

Nội

26 D70050370 NGUYEN NGOC DUONG
47, Tổ 5, Xuân Hà Thị trấn Xuân Mai Huyện Chương Mỹ Thành phố 

Hà Nội

27 D70050441 NGUYEN THI ÁNH
Sát,, nhà văn hóa đội 2 Liên Hà Xã Liên Hà Huyện Đan Phượng 

Thành phố Hà Nội

28 100047299 DƯƠNG THÀNH NAM
91 Yên Sở, Yên Sở Phường Yên Sở Quận Hoàng Mai Thành phố Hà 

Nội

29 D70050370 NGUYEN NGOC DUONG
47, Tổ 5, Xuân Hà Thị trấn Xuân Mai Huyện Chương Mỹ Thành phố 

Hà Nội

30 D70050441 NGUYEN THI ÁNH
Sát,, nhà văn hóa đội 2 Liên Hà Xã Liên Hà Huyện Đan Phượng 

Thành phố Hà Nội

 GIẢI NĂM - 15.000.000 ĐỒNG 

1 100095254 NGUYEN THI THANH THUY 0.0, Khối 3 Phường Hồng Sơn TP. Vinh Tỉnh Nghệ An

2 645000325 LE THI HONG TUYET 71, Đinh Công Tráng Phường Lê Mao TP. Vinh Tỉnh Nghệ An

3 100095919 LE THI HONG VAN
0.0, Ki ốt 3A, Chợ Cầu Kênh Bắc Phường Hà Huy Tập TP. Vinh Tỉnh 

Nghệ An

4 646000004 Hợp Nguyệt 135,, Nguyễn Công Trư Phường Bắc Hà TP. Hà Tĩnh Tỉnh Hà Tĩnh

5 648000055 ANH MINH
0, Phố Mới, TT Me, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình Thị trấn Me 

Huyện Gia Viễn Tỉnh Ninh Bình

6 649000105 THANH PHÙNG ., Chợ Hành Thiện Xã Xuân Hồng Huyện Xuân Trường Tỉnh Ninh Bình



STT MÃ CỬA HÀNG TÊN CỬA HÀNG ĐỊA CHỈ

7 D60031041 ĐÔNG HƯNG ., Phố Hòe Thị Thị trấn Nho Quan Huyện Nho Quan Tỉnh Ninh Bình

8 100084304 đinh thị yến 00, đường 10 Xã Khánh Phú Huyện Yên Khánh Tỉnh Ninh Bình

9 D60090736 KỲ BỐN
Xã, Diễn Hồng - Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An Xã Diễn Hồng 

Huyện Diễn Châu Tỉnh Nghệ An

10 650000008 NGỌC LAN
217,, Hai Bà Trưng - Thành phố Thái Bình - Thái Bình Phường Lê 

Hồng Phong TP. Thái Bình Tỉnh Hưng Yên

11 870000435 G7
CÁCH NVH 10M, BỒ ĐỀ Xã Thuỷ Đường Huyện Thuỷ Nguyên Thành 

phố Hải Phòng

12 D80030119 VIỆT NAM SỮA /VŨ THÙY LINH
., 560  QUANG TRUNG Phường Quang Trung TP. Uông Bí Tỉnh 

Quảng Ninh

13 758000003 THOA THINH Số 1 ngõ 218, Lê Lợi Phường Lê Lợi TP. Bắc Giang Tỉnh Bắc Ninh

14 D70080388 TRAN THI DUNG
Đông Xuyên, Đông Tiến Xã Đông Tiến Huyện Yên Phong Tỉnh Bắc 

Ninh

15 D70110278 NGHIA LONG 11, ly thai to Phường Trần Phú TP. Bắc Giang Tỉnh Bắc Ninh

16 D70190013 NGUYEN THI HONG
., SIEU THI TONG HOP KIM DONG Phường Hợp Giang TP. Cao 

Bằng Tỉnh Cao Bằng

17 771000026 Bi & Bê 0, CHỢ ĐẬU Xã Đình Dù Huyện Văn Lâm Tỉnh Hưng Yên

18 D70100673 DŨNG LOAN
CHỢ, THANH VÂN THANH VÂN Xã Thanh Vân Huyện Tam Dương 

Tỉnh Phú Thọ

19 100051262 SỮA BỈM THANH HUYỀN kiot 22, HH02- 1A Xã Cự Khê Huyện Thanh Oai Thành phố Hà Nội

20 100071509 BÙI VĂN NAM
Xóm Văn Hòa, VÂN TẢO Xã Tự Nhiên Huyện Thường Tín Thành phố 

Hà Nội

21 100078184 Hiền Trang  /cs2
429, van giang dai  nghia Thị trấn Đại Nghĩa Huyện Mỹ Đức Thành phố 

Hà Nội

22 100095017 TOAN THINH
126.0, HÀNG BUỒM Phường Hàng Buồm Quận Hoàn Kiếm Thành 

phố Hà Nội

23 752000116 PHUONG LAN 986, La Thành Phường Ngọc Khánh Quận Ba Đình Thành phố Hà Nội

24 100094590 HOANG THI THU HA
377.0, KHƯƠNG TRUNG Phường Khương Đình Quận Thanh Xuân 

Thành phố Hà Nội

25 752002024 hoàng thị xinh
hh3b, linh đàm Phường Hoàng Liệt Quận Hoàng Mai Thành phố Hà 

Nội



STT MÃ CỬA HÀNG TÊN CỬA HÀNG ĐỊA CHỈ

26 752003070 HOANG LAN ANH
Ô9 Lô4, Đền Lừ1 Hoàng Văn Thụ Phường Hoàng Văn Thụ Quận 

Hoàng Mai Thành phố Hà Nội

27 752003423
CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VU T&T 

XUAN THANH

Số 57, Đường Trường Chinh Phường Phương Liệt Quận Thanh Xuân 

Thành phố Hà Nội

28 752003539 NGUYEN THI BAC
112, TRẦN PHÚ Thị trấn Thường Tín Huyện Thường Tín Thành phố 

Hà Nội

29 100092802 TRUONG DINH LUAN
số 79 ngõ 14, vũ hữu Phường Nhân Chính Quận Thanh Xuân Thành 

phố Hà Nội

30 100063854 Cát Minh
57, tổ 5 chợ Phúc Đồng Phường Phúc Đồng Quận Long Biên Thành 

phố Hà Nội

31 D70100026 THÚY TỰ
GẦN, TRƯỜNG TiỂU HỌC KIM HOA CÁ Xã Kim Hoa Huyện Mê Linh 

Thành phố Hà Nội

32 100062801 YẾN QUYẾT chợ xa mạc, 308 Xã Liên Mạc Huyện Mê Linh Thành phố Hà Nội

33 100046982 Độ Thắm
48,, Nguyễn Thị Minh Khai Thị trấn Đức Thọ Huyện Đức Thọ Tỉnh Hà 

Tĩnh

34 646000054 ST Bảy Trang .,, Khối 1 Thị trấn Nghèn Huyện Can Lộc Tỉnh Hà Tĩnh

35 100095268 UT LINH 0,, Xóm 1 Xã Hưng Thịnh Huyện Hưng Nguyên Tỉnh Nghệ An

36 873000092 VU THI LY
., 51 TRAN KHANH DU, TT QUANG YEN Phường Quảng Yên Thị xã 

Quảng Yên Tỉnh Quảng Ninh

37 100060999 BUI THU MINH cho, dam Thị trấn Thường Tín Huyện Thường Tín Thành phố Hà Nội

38 D70020505 NGUYEN HUU HIEN
TỔ 2, PHƯỜNG LA KHÊ Phường La Khê Quận Hà Đông Thành phố 

Hà Nội

39 100046982 Độ Thắm
48,, Nguyễn Thị Minh Khai Thị trấn Đức Thọ Huyện Đức Thọ Tỉnh Hà 

Tĩnh

40 646000054 ST Bảy Trang .,, Khối 1 Thị trấn Nghèn Huyện Can Lộc Tỉnh Hà Tĩnh

41 100095268 UT LINH 0,, Xóm 1 Xã Hưng Thịnh Huyện Hưng Nguyên Tỉnh Nghệ An

42 873000092 VU THI LY
., 51 TRAN KHANH DU, TT QUANG YEN Phường Quảng Yên Thị xã 

Quảng Yên Tỉnh Quảng Ninh

43 100060999 BUI THU MINH cho, dam Thị trấn Thường Tín Huyện Thường Tín Thành phố Hà Nội

44 D70020505 NGUYEN HUU HIEN
TỔ 2, PHƯỜNG LA KHÊ Phường La Khê Quận Hà Đông Thành phố 

Hà Nội



STT MÃ CỬA HÀNG TÊN CỬA HÀNG ĐỊA CHỈ

45 758000020 Hai Ha 36, NGUYEN VAN CU Phường Lê Lợi TP. Bắc Giang Tỉnh Bắc Ninh

46 D70050210 NGUYEN THI THU HIEN
Cách, ngã tư Sơn ĐỒng 500m Xã Đức Giang Huyện Hoài Đức Thành 

phố Hà Nội

47 758000020 Hai Ha 36, NGUYEN VAN CU Phường Lê Lợi TP. Bắc Giang Tỉnh Bắc Ninh

48 D70050210 NGUYEN THI THU HIEN
Cách, ngã tư Sơn ĐỒng 500m Xã Đức Giang Huyện Hoài Đức Thành 

phố Hà Nội

49 758000020 Hai Ha 36, NGUYEN VAN CU Phường Lê Lợi TP. Bắc Giang Tỉnh Bắc Ninh

50 D70050210 NGUYEN THI THU HIEN
Cách, ngã tư Sơn ĐỒng 500m Xã Đức Giang Huyện Hoài Đức Thành 

phố Hà Nội

 GIẢI SÁU - 10.000.000 ĐỒNG 

1 100046982 Độ Thắm
48,, Nguyễn Thị Minh Khai Thị trấn Đức Thọ Huyện Đức Thọ Tỉnh Hà 

Tĩnh

2 100050657 Hello baby 164, phố giắt Thị trấn Triệu Sơn Huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa

3 100060327 Kim Ngân 89, Vàng a Thị trấn Nam Giang Huyện Nam Trực Tỉnh Ninh Bình

4 645000101 NGUYEN THI THUY 0.0, Khối 10 Phường Nghi Thuỷ Thị xã Cửa Lò Tỉnh Nghệ An

5 645000325 LE THI HONG TUYET 71, Đinh Công Tráng Phường Lê Mao TP. Vinh Tỉnh Nghệ An

6 100095919 LE THI HONG VAN
0.0, Ki ốt 3A, Chợ Cầu Kênh Bắc Phường Hà Huy Tập TP. Vinh Tỉnh 

Nghệ An

7 100095232 NGUYEN DAI LOI 0.0,, Xóm 12 Xã Xuân Hòa Huyện Nam Đàn Tỉnh Nghệ An

8 646000011 Chị Hạnh 29, Đặng Dung Phường Nam Hà TP. Hà Tĩnh Tỉnh Hà Tĩnh

9 646000039 NGUYỄN THỊ NHÂM ., 0.0 Thị trấn Đức Thọ Huyện Đức Thọ Tỉnh Hà Tĩnh

10 646000040 CHANH NGA .,, 0.0 Thị trấn Đức Thọ Huyện Đức Thọ Tỉnh Hà Tĩnh

11 646000054 ST Bảy Trang .,, Khối 1 Thị trấn Nghèn Huyện Can Lộc Tỉnh Hà Tĩnh

12 646000058 HÀ THẮNG .,, 0.0 Thị trấn Phố Châu Huyện Hương Sơn Tỉnh Hà Tĩnh

13 647000026 THÁI PHƯỢNG
164, Hải Thượng Lãn Ông Phường Đông Vệ TP. Thanh Hóa Tỉnh 

Thanh Hóa

14 649000079 THƠM KIÊN ., Xã Hải Trung Xã Hải Trung Huyện Hải Hậu Tỉnh Ninh Bình

15 D60020620 CHỊ DUYÊN 0, Xã Thọ Dân Xã Thọ Dân Huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa

16 100095337 TU BAC 77, Đinh Công Tráng Phường Lê Mao TP. Vinh Tỉnh Nghệ An



STT MÃ CỬA HÀNG TÊN CỬA HÀNG ĐỊA CHỈ

17 100075936 Thảo nguyên baby 178, trần huy liêu Phường Trường Thi TP. Nam Định Tỉnh Ninh Bình

18 100090427 ME VA BE QUANG TRANG Xóm, 6 Xã Nghi Trung Huyện Nghi Lộc Tỉnh Nghệ An

19 870000008 PHUNG CAM LIEN
202, PHAN BỘI CHÂU Phường Phạm Hồng Thái Quận Hồng Bàng 

Thành phố Hải Phòng

20 870000113 CH HUNG THAI / NGUYEN THI XUAN THAI
106, AN ĐÀ Phường Đằng Giang Quận Ngô Quyền Thành phố Hải 

Phòng

21 870000590 YÊN QUÝ
CÁCH NGÃ 3 KÊNH GIANG 200M, XÓM CHU Xã Kênh Giang Huyện 

Thuỷ Nguyên Thành phố Hải Phòng

22 872000160 DUNG HÀ
314,, NGUYỄN CHẾ NGHĨA Thị trấn Gia Lộc Huyện Gia Lộc Thành 

phố Hải Phòng

23 D70080388 TRAN THI DUNG
Đông Xuyên, Đông Tiến Xã Đông Tiến Huyện Yên Phong Tỉnh Bắc 

Ninh

24 D70110278 NGHIA LONG 11, ly thai to Phường Trần Phú TP. Bắc Giang Tỉnh Bắc Ninh

25 100053044 MỸ THO 00,, 00 Xã Đông Á Huyện Đông Hưng Tỉnh Hưng Yên

26 771000026 Bi & Bê 0, CHỢ ĐẬU Xã Đình Dù Huyện Văn Lâm Tỉnh Hưng Yên

27 756000039 Hương Cường 1 ., 0.0 Phường Ba Hàng Thị xã Phổ Yên Tỉnh Thái Nguyên

28 D70060405 PHAM XUAN CAM
327, ĐƯỜNG CHÂU PHONG Phường Gia Cẩm TP. Việt Trì Tỉnh Phú 

Thọ

29 100089492 Phúc BaBy
241, Nguyễn Du kéo dài Phường Nông Trang TP. Việt Trì Tỉnh Phú 

Thọ

30 100051262 SỮA BỈM THANH HUYỀN kiot 22, HH02- 1A Xã Cự Khê Huyện Thanh Oai Thành phố Hà Nội

31 100062707 Đinh thị thu hiền/hiên trang cs1 xóm,, 3 Xã Hợp Thanh Huyện Mỹ Đức Thành phố Hà Nội

32 100071728 CUA HANG KHUONG THUY
Số 168, Đường Trần Cung Phường Cổ Nhuế 1 Quận Bắc Từ Liêm 

Thành phố Hà Nội

33 100071892 BÙI THỊ VÂN
0, 71 gần bưu điên vân tảo Xã Vân Tảo Huyện Thường Tín Thành phố 

Hà Nội

34 100095017 TOAN THINH
126.0, HÀNG BUỒM Phường Hàng Buồm Quận Hoàn Kiếm Thành 

phố Hà Nội

35 752000057
HKD CUA HANG KINH DOANH BANH KEO 

RUOU BIA - DO QUOC HUNG

75.0, NGHĨA DŨNG Phường Phúc Xá Quận Ba Đình Thành phố Hà 

Nội

36 752002055 Hiếu Hùng
91,, NGỌC LÂM Phường Ngọc Lâm Quận Long Biên Thành phố Hà 

Nội
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37 752002757 NGUYEN THI HA
ĐỐI, DIỆN NGÂN HÀNG SACOMBAN Thị trấn Phú Xuyên Huyện Phú 

Xuyên Thành phố Hà Nội

38 752003423
CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VU T&T 

XUAN THANH

Số 57, Đường Trường Chinh Phường Phương Liệt Quận Thanh Xuân 

Thành phố Hà Nội

39 D70120004 PHAM THI THU 37, ĐỖ XÁ Xã Vạn Điểm Huyện Thường Tín Thành phố Hà Nội

40 D70240112 MP mart 101,, CHÙA NHĨ Xã Thanh Liệt Huyện Thanh Trì Thành phố Hà Nội

41 D70040392 NGUYEN DUC QUANG .,, XOM 3 THON BAC Xã Kim Nỗ Huyện Đông Anh Thành phố Hà Nội

42 D70100108 HIỀN THƯỜNG NGÃ, 4 Thị trấn Quang Minh Huyện Mê Linh Thành phố Hà Nội

43 649000010 Hồng Huệ 321,, Hoàng Văn Thụ Phường Bà Triệu TP. Nam Định Tỉnh Ninh Bình

44 873000092 VU THI LY
., 51 TRAN KHANH DU, TT QUANG YEN Phường Quảng Yên Thị xã 

Quảng Yên Tỉnh Quảng Ninh

45 758000020 Hai Ha 36, NGUYEN VAN CU Phường Lê Lợi TP. Bắc Giang Tỉnh Bắc Ninh

46 100047299 DƯƠNG THÀNH NAM
91 Yên Sở, Yên Sở Phường Yên Sở Quận Hoàng Mai Thành phố Hà 

Nội

47 100094590 HOANG THI THU HA
377.0, KHƯƠNG TRUNG Phường Khương Đình Quận Thanh Xuân 

Thành phố Hà Nội

48 100099107 BACH HOA HUE LAN
XOM 2 THÔN HOÀNG, CỔ NHUẾ Phường Cổ Nhuế 1 Quận Bắc Từ 

Liêm Thành phố Hà Nội

49 752002767 TRAN LAN ANH 46,, TÙNG THIỆN Phường Sơn Lộc Thị xã Sơn Tây Thành phố Hà Nội

50 752003070 HOANG LAN ANH
Ô9 Lô4, Đền Lừ1 Hoàng Văn Thụ Phường Hoàng Văn Thụ Quận 

Hoàng Mai Thành phố Hà Nội

51 100092802 TRUONG DINH LUAN
số 79 ngõ 14, vũ hữu Phường Nhân Chính Quận Thanh Xuân Thành 

phố Hà Nội

52 649000010 Hồng Huệ 321,, Hoàng Văn Thụ Phường Bà Triệu TP. Nam Định Tỉnh Ninh Bình

53 873000092 VU THI LY
., 51 TRAN KHANH DU, TT QUANG YEN Phường Quảng Yên Thị xã 

Quảng Yên Tỉnh Quảng Ninh

54 758000020 Hai Ha 36, NGUYEN VAN CU Phường Lê Lợi TP. Bắc Giang Tỉnh Bắc Ninh
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55 100047299 DƯƠNG THÀNH NAM
91 Yên Sở, Yên Sở Phường Yên Sở Quận Hoàng Mai Thành phố Hà 

Nội

56 100094590 HOANG THI THU HA
377.0, KHƯƠNG TRUNG Phường Khương Đình Quận Thanh Xuân 

Thành phố Hà Nội

57 100099107 BACH HOA HUE LAN
XOM 2 THÔN HOÀNG, CỔ NHUẾ Phường Cổ Nhuế 1 Quận Bắc Từ 

Liêm Thành phố Hà Nội

58 752002767 TRAN LAN ANH 46,, TÙNG THIỆN Phường Sơn Lộc Thị xã Sơn Tây Thành phố Hà Nội

59 752003070 HOANG LAN ANH
Ô9 Lô4, Đền Lừ1 Hoàng Văn Thụ Phường Hoàng Văn Thụ Quận 

Hoàng Mai Thành phố Hà Nội

60 100092802 TRUONG DINH LUAN
số 79 ngõ 14, vũ hữu Phường Nhân Chính Quận Thanh Xuân Thành 

phố Hà Nội


